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ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (((                                                          ((((((((    TM. 15
Số:145/2002/QĐ-UB                           Quy Nhơn, ngày   18 tháng   10  năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Quy định hạng đất khu dân cư trong địa bàn huyện Vân Canh

((((((((((
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về quy định khung giá các loại đất;

- Căn cứ Thông tư số 94 TT/LB ngày 14/11/1994 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Tổng cục Địa chính - Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 28/2000/QĐ-UB ngày 03/3/2000 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành bảng giá các loại đất trong toàn tỉnh và phân loại đường phố tại thành phố Quy Nhơn và các thị trấn trong tỉnh;

- Xét đề nghị của UBND huyện  Vân Canh tại Tờ trình số 106/TT-UB ngày 27/8/2002 và ý kiến đề nghị của Cục thuế Bình Định tại Công văn số 1153/CT-NVT ngày 9/10/2002 về việc phân hạng đất khu dân cư nông thôn của huyện Vân Canh;

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng phân hạng đất khu dân cư nông thôn trong địa bàn huyện Vân Canh để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đất... theo Quyết định số 28/2000/QĐ-UB ngày 03/3/2000 của UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc các Sở Tài chính - Vật giá, Địa chính, Chủ tịch UBND huyện  Vân Canh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

                                                                                               KT.  CHỦ TỊCH

                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như Điều 3

- Bộ Tài chính

- TT HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Lưu VP, K4, K7.         

                                                                                                     Trần Ngoạn 

	BẢNG THỐNG KÊ XẾP HẠNG ĐẤT Ở KHU VỰC DÂN CƯ NÔNG THÔN

	(Kèm theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 18/10/2002 của UBND tỉnh)

	

	
	
	
	
	
	

	Số

TT
	Loại đường

giao thông
	Chiều

rộnglộ giới(m)
	Từ
	Đến
	Xếp hạng

	I
	XÃ CANH VINH
	
	
	
	

	1
	Các đường  pê tông, đường đất  rộng  từ 3 m trở lên nằm phía bắc sông  Hà thanh
	5

	
	Đường pê tông xóm 1,2 An long 1
	3
	Nguyễn Minh Phụng
	Nguyễn Văn Quá
	5

	
	Đường đất xóm 1 An long 2
	4
	Trạm bảo dưỡng 

đường bộ 
	Nguyễn Hà Tú
	5

	
	Đường đất xóm 2 Hiệp vinh I
	3
	Nguyễn Văn Cầm
	Trương Văn Đinh
	5

	
	Đường đất xóm 2 Hiệp vinh I
	3
	Trương Văn Đinh
	Nguyễn Văn Truyện
	5

	
	Đường đất xóm 2 Hiệp vinh I
	3
	Mai Xuân Hương
	Lê Bê- HTXCV2
	5

	
	Đường đất xóm 1 Hiệp vinh II
	3
	Bùi Văn Ơi
	Nguyễn Văn Cung
	5

	
	Đường đất xóm 1 Hiệp vinh II
	3
	Nguyễn Thị Tú
	Huỳnh Diêu
	5

	
	Đường đất xóm 2 Hiệp vinh II
	3
	Nguyễn Thị Đê
	Huỳnh Ngọ
	5

	
	Đường đất xóm 2 Hiệp vinh II
	6
	Nguyễn Kim Chung
	Nguyễn Xuân Ba
	5

	
	Đường đất xóm 3 thôn kinh tế
	6
	Trục 638 
	Trụ sở thôn kinh tế
	5

	2
	Tất cả các khu vực còn lại 
	
	
	
	6

	II
	XÃ CANH HIỂN
	
	
	
	

	1
	Các đường  pê tông, đường đất  rộng  từ 3 m trở lên nằm phía bắc sông  Hà thanh
	5

	
	Đường pê tông đội 4 Hiển đông
	3
	Trường tiểu học
	Giáp sông hà thanh
	5

	
	Đường pê tông  Hiển đông
	3
	Lê Cảnh Hùng
	Giáp sông hà thanh
	5

	
	Đường pê tông Tân Quang
	3
	Nguyễn Thế Mỹ
	Giáp sông hà thanh
	5

	
	Đường pê tông Chánh Hiển
	3
	Lang Công Cánh
	Tràng ông Minh
	5

	
	Đường đất đội 4 Hiển đông
	3
	Trục 638
	Đoàn Xuân Hoàng
	5

	
	Đường đất  Hiển đông
	3
	Phạm Thị Xuân Hương
	Trần Duy Duệ
	5

	
	Đường đất  Hiển đông
	3
	Dốc Hải Quân
	Trại 9 Tùng
	5

	
	Đường đất Tân quang
	3
	Phía tây đường sắt 

Nhà Thọ Râu
	Dốc hòn muồn 
	5

	2
	Tất cả các khu vực còn lại 
	
	
	
	6

	III
	X· CANH HIỆP
	
	
	
	

	1
	Tất cả các khu vực trong xã
	
	
	
	6

	
	
	
	
	
	


TỔNG HỢP CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG THỊ TRẤN VÂN CANH

	Số TT
	Tên đường
	Chiều rộng lộ giới (m)
	Giới hạn
	Loại đường
	Vị trí
	Giá đất 1.000đ/m2

	
	
	
	Từ đoạn
	Đến đoạn
	
	
	

	I
	THỊ TRẤN VÂN CANH
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường chính thị trấn Vân Canh
	
	
	
	

	
	Trục 638
	
	Cầu Hiển Thông
	Cống nhà ông Những
	
	
	

	
	Trong đó
	
	- Cầu Hiển Thông
	Cống nhà ông An
	2B
	1
	100.000

	
	
	
	- Cống ông An
	Cống bà Ráng
	2
	1
	104.000

	
	
	
	- Cống bà Ráng
	Cầu suối Dứa
	2
	1
	112.000

	
	
	
	- Cầu suối Dứa
	Cầu bà Ba
	2
	1
	108.000

	
	
	
	- Cầu bà Ba
	Cống ông Những
	2B
	1
	100.000

	2
	Đường giao thông thôn chính trong hẻm: (thu thuế nhà đất áp dụng khu vực ven đô)
	
	

	
	Đường pêtông thôn 2
	3
	Phan Hữu Chỉnh
	Giáp sông Hà Thanh
	Hạng 6B
	16.000

	
	Đường đất thôn 2
	3
	Đoàn Ngọc Châu
	Bùi Khánh
	
	
	16.000

	
	Đường đất hiệp hội
	3
	Nguyễn Sanh Tòng
	Huỳnh Văn Nhơn->pêtông
	
	
	16.000

	
	Đường đất hiệp hội
	3
	Lê Văn Do
	Giáp đường (Huỳnh Văn Nhơn -> Pêtông)
	
	
	16.000

	
	Đường đất hiệp hội
	3
	Đào Cảnh Diện
	Giáp đường (Huỳnh Văn Nhơn -> Pêtông)
	
	
	16.000

	
	Đường pêtông hiệp hội
	3
	Huỳnh Văn Thành
	Giáp ruộng sông Hà Thanh
	
	
	16.000

	
	Đường đất hiệp hội
	3
	Vũ Mạnh Khởi
	Giáp pêtông trường mẫu giáo
	
	
	16.000

	
	Đường đất hiệp hội
	3
	Phạm Thị Loan
	Giáp pêtông trường mẫu giáo
	
	
	16.000

	
	Đường đất hiệp hội
	3
	Man Đăng Mỹ
	Giáp sông Hà Thanh
	
	
	16.000

	
	Đường pêtông hiệpgiao
	3
	Nguyễn Thái Bình
	Giáp sông Hà Thanh
	
	
	16.000

	
	Đường đất hiệp giao
	2
	Trần Thị Đào
	Trần Quốc Thuận
	
	
	8.000

	
	Đường đất hiệp giao
	4
	Huỳnh Hữu Dư
	Phan Hùng
	
	
	16.000

	
	Đường đất hiệp giao
	2,5
	Nguyễn Văn Khâm
	Nguyễn Ngọc Phát
	
	
	8.000

	
	Đường pêtông Hiệp Hà
	3
	Nghĩa trang Vân Canh
	Giáp đất sản xuất
	
	
	16.000

	
	Đường đất Hiệp Hà
	4
	Nguyễn Văn Lâu
	Giáp đất dừa
	
	
	16.000

	
	Đường pêtông Hiệp Hà
	3
	Nguyễn Văn Tuỳ
	Lê Văn Mô
	
	
	16.000

	
	Đường pêtông hiệp hà
	3
	Đường sắt
	Trần Văn Khổ
	
	
	16.000

	
	Đường pêtông hiệpgiao
	3
	Trục 638
	Suối huyện đội (suối một)
	
	
	16.000

	
	Đường pêtông
	4
	Nghĩa trang Vân canh
	Nguyễn Ngọc Hòa (CThuận)
	
	
	16.000

	
	Đường pêtông Thinh văn I
	3
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt
	Giáp đường sắt
	
	
	16.000

	
	Đường pêtông Thịnh văn I
	3
	Trường mẫu giáo
	Giáp đường sắt
	
	
	16.000

	
	Đường đất Thịnh văn I
	4
	Nguyễn Thị Tý
	Sân bay Vân Canh (nhà Phụng)
	
	
	16.000

	
	Đường pêtông Thịnh văn I
	4
	Nguyễn Kim Trọng
	Tô Văn Bảy
	
	
	16.000

	
	Đường pêtông Thịnh văn I
	3
	Bùi Cừ
	Sân bay Vân Canh
	
	
	16.000

	
	Đường pêtông Thịnh văn I
	3
	Võ Thị Thu
	Phạm Thành Thông
	
	
	16.000

	
	Đường sân bay
	
	Nhà ông Phụng
	Tràng Canh Sơn
	(Thuộc phạm vi quân sự)

	
	Đường pêtông Thịnh vănII
	3
	Lê Cao Nung
	Nguyễn Thị Tùng
	
	
	16.000

	
	Đường pêtông Thịnh vănII
	4
	Bưu điện Vân Canh
	Giáp pêtông nhà Nguyễn Thị Thu Thủy
	
	
	16.000

	
	Đường pêtông Tân Thuận
	3
	Trần Chí Tân
	Làng Suối mây 
	
	
	16.000

	
	Đường đất Canh Tân
	3
	Trần Văn Bốn
	Nhà ông Chiều (Trưởng làng)
	
	
	16.000

	
	Đường pêtông Thịnh văn I
	3
	Chùa
	Võ Thị Thu
	
	
	16.000

	
	Đường pêtông Thịnh văn I
	3
	Nhà ông Minh
	Nhà ông 5 Liệt
	
	
	16.000

	3
	C¸c ®o¹n cßn l¹i (Thu thuÕ nhµ ®Êt ¸p dông ®Êt n«ng th«n)
	H¹ng 6
	
	450


